
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐĂK TÔ NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số  43 /BVĐT-KHĐD ngày 14/8/2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đăk Tô
về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐĂK TÔ
2. Địa chỉ: Thôn Đăk Tô 9, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú

1 Trần Văn Bình 000147/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, thực hiện kỹ thuật

siêu âm

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Giám đốc, Bác sỹ chuyên
khoa II

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

2 Trần Quốc Ngữ 000765/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.
- Quyết định số 385/QĐ-
SYT ngày 23/8/2016,Khám
bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Ngoại.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Phó Giám đốc, Bác sỹ chuyên
khoa I, chịu trách nhiệm

chuyên môn kỹ thuật tại Bệnh
viện Đa khoa khu vực Đăk

Tô; khoa Ngoại -Phụ sản khi
được phân công

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

3 Nguyễn Xuân Phúc 000082/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Phó Giám đốc, Bác sỹ chuyên
khoa I; khoa Khám bệnh -

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc – Liên chuyên

khoa (Răng hàm mặt - Mắt -
Tai mũi họng), khoa Nội tổng

hợp - Nhi - Dinh dưỡng -
Truyền nhiễm khi được phân

công.

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

Nhân lực tăng
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4 Lê Thị Xuân 001515/KT-CCHN

- Khám chữa, bệnh đa
khoa.
 - Quyết định số 517/QĐ-
SYT ngày 5/10/2018, thực
hiện kỹ thuật siêu âm tổng
quát, điện tim cơ bản.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa I, Phó
trưởng phòng, Phụ trách

phòng Kế hoạch tổng hợp -
Điều dưỡng; khoa Khám bệnh
- Cấp cứu - Hồi sức tích cực
và Chống độc – Liên chuyên
khoa (Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng), khoa Nội tổng
hợp - Nhi - Dinh dưỡng -

Truyền nhiễm; Ngoại - Phụ
sản khi được phân công.

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

5 Nguyễn Thị Duyên 000780/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân điều dưỡng, Phó
trưởng phòng Kế hoạch tổng

hợp - Điều dưỡng; khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng),
khoa Nội tổng hợp - Nhi -

Dinh dưỡng - Truyền nhiễm;
Ngoại - Phụ sản khi được

phân công.

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

6 Lê Thị Lụa 000714/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, nhân
viên Phòng phòng Kế hoạch
tổng hợp - Điều dưỡng; khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng),
khoa Nội tổng hợp - Nhi -

Dinh dưỡng - Truyền nhiễm
khi được phân công

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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7 Đặng Thị Sinh 000742/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân điều dưỡng, phòng
Tổ chức hành chính - Tài
chính kế toán, khoa Khám

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích
cực và Chống độc – Liên

chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng), khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh
dưỡng - Truyền nhiễm khi

được phân công

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

8 A Duy 000775/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa;
-  Quyết định số  351/QĐ-
SYT ngày 18/7/2022:
Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa chẩn đoán
hình ảnh

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa cấp I
chẩn đoán hình ảnh. Trưởng
khoa Cận lâm sàng - Kiểm

soát nhiễm khuẩn

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

9 A Lao 000787/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn về Hình ảnh y
học

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Kỹ thuật viên cao đẳng, Khoa
Cận lâm sàng - Kiểm soát

nhiễm khuẩn

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

10 Hứa Thị Thúy Nga 000785/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Xét nghiệm

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Kỹ thuật viên cao đẳng, Khoa
Cận lâm sàng - Kiểm soát

nhiễm khuẩn

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

11 Nguyễn Xuân Định 000784/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Xét nghiệm

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Kỹ thuật viên cao đẳng, Khoa
Cận lâm sàng - Kiểm soát

nhiễm khuẩn

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

12 Hồ Thị Mai Diễm 2392/KT-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Sáng từ 7h-11h, chiều từ

13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân xét nghiệm, Khoa
Cận lâm sàng - Kiểm soát

nhiễm khuẩn

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

13 Phạm Ngọc Tuấn 0005883/GL-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân xét nghiệm, Khoa
Cận lâm sàng - Kiểm soát

nhiễm khuẩn

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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14 Phan Thị Bích Loan 000071/KT-GPHN Xét nghiệm y học
Sáng từ 7h-11h, chiều từ

13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Kỹ thuật viên cao đẳng, Khoa
Cận lâm sàng - Kiểm soát

nhiễm khuẩn

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

15 Lê Thị Hồng Vân 000732/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.
- Quyết định số 270/QĐ-
SYT ngày 07/5/2018 thực
hiện kỹ thuật đo và đọc
điện tim cơ bản

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ, Phó trưởng khoa Y
học cổ truyền và Phục hồi

chức năng

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

16 Bùi Thị Trang 000769/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân điều dưỡng, Điều
dưỡng trưởng khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi chức năng

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

17 Nguyễn Thị Minh Huệ 000777/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Y sỹ Y học cổ truyền, khoa Y
học cổ truyền và Phục hồi

chức năng

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

18 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 2882/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ Y học cổ truyền, khoa
Y học cổ truyền và Phục hồi

chức năng

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

19 Nguyễn Thị Thi 000778/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền;

- Quyết định số 446/QĐ-
SYT ngày

17/6/2020:F80ham gia cấp
cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường

theo Thông tư số
10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Y sỹ đa khoa định hướng Y
học cổ truyền, khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi chức năng

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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20 Nguyễn Thị Oanh 000767/QNG-GPHN Phục hồi chức năng
Sáng từ 7h-11h, chiều từ

13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Kỹ thuật viên, khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi chức năng

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

21 Ngô Thị Tho 001444/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa
 - Quyết định số 543/QĐ-
SYT ngày 31/12/2014:
Thực hiện các kỹ thuật: đo
và đọc điện tim, siêu âm
tổng quát; Sơ cứu, khám
bệnh, chữa bệnh đối với
các bệnh tai mũi họng
thông thường.
- Quyết định số 04/QĐ-
BVĐT ngày 05/8/2026:
Siêu âm tim; siêu âm sản
phụ khoa; đọc và ký kết
quả chẩn đoán hình ảnh tại
khoa CLS.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa I, Trưởng
khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống
độc – Liên chuyên khoa
(Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng), khoa Cận lâm
sàng - Kiểm soát nhiễm khuẩn
khi được phân công.

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

22 Y Hải 000793/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa cấp I,
Phó trưởng khoa Khám bệnh -
Cấp cứu - Hồi sức tích cực và

Chống độc – Liên chuyên
khoa (Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng).

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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23 Lê Thị Uyên 001869/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ  Nội vụ quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng).

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

24 Võ Thị Thu Hồng 000733/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng).

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

25 Lê Thị Như Trang 000781/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân Điều dưỡng, Điều
dưỡng trưởng khoa Khám

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích
cực và Chống độc – Liên

chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng).

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

26 Nguyễn Thị Hòe 000772/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng).

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

27 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 000798/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng).

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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28 Lê Thị Thu Hiền 2144/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ  Nội vụ quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng).

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

29 Nguyễn Hoài Nam 2202/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ  Nội vụ

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng).

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

30 Hoàng Thu Thủy 2817/KT-CCHN

 - Khám bệnh, chữa bệnh
hệ Nội Nhi.

- Quyết định số 464/QĐ-
SYT ngày 21/4/2021 thực

hiện khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa I, Trưởng
khoa Nội tổng hợp - Nhi -

Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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31 Nguyễn Đình Thế 000789/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa;
- Quyết định số 291/QĐ-
SYT ngày 03/09/2014 thực
hiện kỹ thuật siêu âm tổng
quát;
- Quyết định số 1332/QĐ-
SYT ngày 25/10/2022 thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh
nội khoa.
- Quyết định số 05/QĐ-
BVĐT ngày
05/8/2026:Thực hiện kỹ
thuật siêu âm tim và bệnh
lý tim mạch; siêu âm sản
phụ khoa; đọc và trả điện
tim đồ cơ bản và nâng cao;
Thực hiện, đọc và ký kết
quả chẩn đoán hình ảnh tại
khoa CLS.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa cấp I,
Phó trưởng khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng - Truyền
nhiễm; Khoa Cận lâm sàng -

Kiểm soát nhiễm khuẩn,
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc –
Liên chuyên khoa (Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng) khi

được phân công

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

32 Y Liễu 000185/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa I, Phó
trưởng khoa Nội tổng hợp -
Nhi - Dinh dưỡng - Truyền

nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

33 Khúc Thị Thơm 001938/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.
-  Quyết định số 530/QĐ-
SYT ngày 22/5/2021, thực
hiện các kỹ thuật cơ bản
thuộc chuyên khoa Tai-Mũi-
Họng.
- Quyết định số 06/QĐ-
BVĐT ngày 05/8/2026:F47
thực hiện kỹ thuật nội soi
Tai mũi họng.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ đa khoa, khoa Nội
tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng -

Truyền nhiễm; khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích

cực và Chống độc – Liên
chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng). khi được

phân công

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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34 Lê Ngọc Khánh 2669/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ đa khoa, khoa Nội
tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng -

Truyền nhiễm; khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích

cực và Chống độc – Liên
chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng). khi được

phân công

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

35 Giang Kiên Cường 001632/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.
 - Quyết định số 323/QĐ-
SYT ngày 05/6/2018: Thực
hiện các kỹ thuật điện tim
cơ bản và siêu âm tổng
quát

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ đa khoa, khoa Nội
tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng -

Truyền nhiễm; khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích

cực và Chống độc – Liên
chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng). khi được

phân công

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

36 Nguyễn Thị Nhung 000672/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.
- Quyết định số 269/QĐ-
SYT ngày 07/5/2018: Thực
hiện kỹ thuật siêu âm tổng
quát.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ đa khoa, khoa Nội
tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng -

Truyền nhiễm; khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích

cực và Chống độc – Liên
chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng). khi được

phân công

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

37 Nguyễn Thị Thu Thủy 000771/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân điều dưỡng, Điều
dưỡng trưởng khoa Nội tổng

hợp - Nhi - Dinh dưỡng -
Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

38 Nguyễn Thị Phương Dung 000792/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

39 Huỳnh Thị Vinh 000796/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

40 Nguyễn Thị Thanh 000795/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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41 Phạm Thị Hiệu 001443/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

42 Nguyễn Thị Hồng 000768/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

43 Trần Thị Thúy Vân 001762/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

44 Nguyễn Thị Thùy Trang 000791/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

45 Huỳnh Thị Thảo 000773/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

46 Vũ Thị Hằng 000728/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

47 Nguyễn Thị Phương Thảo 0001510/HT-CCHN Thực hiện Điều dưỡng
trung cấp

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

48 Hà Thanh Hải 2289/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

49 Phạm Thị Thu 000727/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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50 Mạc Thị Chang 000767/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

51 Trần Thị Hướng 000874/QNG-GPHN Điều dưỡng
Sáng từ 7h-11h, chiều từ

13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng, khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

52 Nguyễn Đình Nam 000725/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.
- Quyết định số 523/QĐ-
SYT ngày 22/5/2021 khám
bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Phụ sản
- Quyết định số 07/QĐ-
BVĐT ngày 05/8/2026:
Siêu âm sản phụ khoa và
thực hiện kỹ thuật Bó bột

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa I, Phó
phụ trách khoa Ngoại - Phụ

sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

53 A Thục 000804/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa;  D67- Khám I67
- Quyết định số 1540/QĐ-
SYT ngày  26/12/2022:
Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa gây mê hồi
sức.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa I, Phó
trưởng khoa Ngoại - Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

54 Cil Luyng 2248/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa
- Quyết định số 130/QĐ-
SYT ngày 15/3/2019 khám
bệnh chữa bệnh định hướng
chuyên khoa Tai-mũi-họng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sĩ đa khoa, khoa Ngoại -
Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

55 Nguyễn Thị Hoa 000774/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân điều dưỡng,  Điều
dưỡng trưởng khoa Ngoại -

Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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56 Hoàng Thị Nhung 000763/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật

Điều dưỡng-Gây mê điều
dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng gây mê hồi sức,
khoa Ngoại - Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

57 Hoàng Quang Việt 001777/KT-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều
dưỡng.
Quyết định số 03/QĐ-
BVĐT ngày 05/8/2026:
thực hiện kỹ thuật Bó bột

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân điều dưỡng,  khoa
Ngoại - Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

58 Trương Thị Kiều Anh 001420/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều dưỡng

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng điều dưỡng,  khoa
Ngoại - Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

59 Trần Diễm Hằng 2589/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân điều dưỡng, khoa
Ngoại - Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

60 Trần Thị Thảo Ly 000759/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Hộ sinh

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân Hộ sinh, khoa Ngoại
- Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

61 Thái Thị Hoa 001032/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Hộ sinh

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng Hộ sinh, khoa
Ngoại - Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

62 Trần Thị Hạnh 000747/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Hộ sinh

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cử nhân Hộ sinh, khoa Ngoại
- Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
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63 Nguyễn Thị
Hồng Đào

2478/KT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ

trưởng bộ Nội vụ.

Sáng từ 7h-11h, chiều từ
13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Cao đẳng Hộ sinh, khoa
Ngoại - Phụ sản

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

64 Huỳnh Thị Kim Chi 000968/QNG-GPHN Y khoa
Sáng từ 7h-11h, chiều từ

13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ
6; Trực theo lịch 24/24 giờ

Bác sĩ y khoa,  khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích

cực và Chống độc – Liên
chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng).khoa Nội
tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng -
Truyền nhiễm khi được phân

công.

Không hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

Nhân lực tăng

Đăk Tô, ngày 14 tháng 8 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Bình
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